
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (STB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
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Lịch sử giá

STB VNINDEX

Tổng thu nhập

2023

26,173
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 32.0| 0.1%

Thu nhập lãi thuần

2023

22,072
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 4,925| 28.7%

LN sau thuế

2023

7,719
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 2,678| 53.1%

15/01/2024

Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

13.3% 2.8% 7.0%
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23%
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77%

Cơ cấu sở hữu

Sở hữu nước 

ngoài

Sở hữu nhà 

nước

Sở hữu khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Cơ cấu cổ đông

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Dương Công Minh (Chủ tịch HĐQT)

CTBC Vietnam Equity Fund

Norges Bank

DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

Khác

(Nguồn: fireant.vn)

Sàn giao dịch HSX

Khoảng giá 52 tuần 23,350 - 33,300

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 56,179

Số lượng CPLH (CP) 1,885,215,716

KLGD BQ 20 phiên (CP) 19,264,670

Sở hữu nước ngoài 22.5%

Beta 1.27 

EPS 4,094

P/E 6.8

YOEA

2023

9.60%

YoY: +/-▲ 2.29%

NIM
2023

0.44%

YoY: +/-▲ 0.44%
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KẾT QUẢ KINH DOANH
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TÀI SẢN - NGUỒN VỐN
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Thu nhập lãi thuần
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Thu nhập lãi thuần 11,527 11,964 17,147 22,072 TỔNG TÀI SẢN 492,516 521,117 591,908 674,390

Lãi thuần từ HĐ dịch vụ 3,744 4,343 5,194 2,618 Tiền và TĐ tiền 7,679 8,222 7,850 7,545

Lãi thuần từ KD ngoại hối 810 737 1,062 1,100 Tiền gửi tại NHNN 10,053 12,170 12,286 12,848

Lãi thuần từ CK KD, Đầu tư 94.0 164 -20.0 33.8 Tín phiếu kho bạc và GTCG 0 0 0 0

Lãi thuần từ HĐ khác 1,124 457 2,745 327 Tiền gửi và cho vay các TCTD khác 18,397 8,354 25,294 50,333

Lãi thuần từ góp vốn mua cổ phần -27.2 39.4 12.5 22.8 Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) 17,271 17,704 26,141 26,173 Các CCPS và các TS TC khác 19.7 0 110 0

Chi phí hoạt động 10,895 9,750 10,921 12,890 Cho vay khách hàng 334,855 381,012 432,998 475,169

LN trước dự phòng 6,376 7,954 15,221 13,283 Chứng khoán đầu tư 75,156 69,667 68,801 74,636

Chi phí dự phòng 3,037 3,554 8,882 3,688 Góp vốn đầu tư dài hạn 125 278 191 82.6

LN trước thuế 3,339 4,400 6,339 9,595 Tài sản cố định 8,575 8,195 7,548 7,269

Thuế -657 -989 -1,298 -1,876 Bất động sản đầu tư 0 0 0 0

LN sau thuế 2,682 3,411 5,041 7,719 Tài sản có khác 37,657 33,219 36,831 46,506

LN ròng 2,682 3,411 5,041 7,719 Tổng nợ 463,560 486,856 553,281 628,656

(Nguồn: fireant.vn) Các khoản nợ CP và NHNN 144 523 9,901 19.3

Tiền gửi và vay các TCTD khác 7,880 15,229 28,430 37,950

Tiền gửi khách hàng 427,972 427,387 454,740 510,744

Các CCPS và nợ TC khác 0 108 0 91.5

Lưu chuyển tiền từ HĐKD 2,987 -11,879 15,540 26,746 Vốn tài trợ, uỷ thác ĐT mà NH chịu RR 229 279 240 323

Lưu chuyển tiền từ HĐĐT -657 -82.9 1,712 -1,250 Phát hành giấy tờ có giá 11,144 21,104 25,820 28,992

Lưu chuyển tiền từ HĐTC -0.37 4,770 -11.8 -37.1 Các khoản nợ khác 16,191 22,226 34,148 50,535

Tiền đầu kỳ 33,096 35,375 28,071 45,104 Vốn chủ sở hữu 28,956 34,261 38,627 45,734

Lưu chuyển tiền thuần 2,329 -7,192 17,241 25,459 Lợi ích của CĐ không kiểm soát 0 0 0 0

Ảnh hưởng tỷ giá -50.1 -112 -207 -56.0 (Nguồn: fireant.vn)

Tiền cuối kỳ 35,375 28,071 45,104 70,508

(Nguồn: fireant.vn)
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